
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 48 6006 SSD độ II

7 2 31 2002 UBT (P) 6cm

7 3 29 1011 UBT (T) 6 cm

8 4 38 2011 Đoạn sản

8 5 38 0000 VS 1 + LNMTC 2 BT 3cm

8 6 34 2022 UBT (P) 7cm

9 7 45 2012 UXTC 10tuần + UBT (P) 5 cm

9 8 30 1011 UBT (P) 7cm

9 9 26 0010 LNMTCBT (P) 6cm

11 10 43 1001 UBT (P) 7cm

11 11 38 1011 UBT (T) 6 cm

11 12 19 ĐT UBT (P) 6cm

13 26 1001 UBT 2 bên 7cm 

4 0 0

4 0 0

7 1 34 0000 VS I

7 2 45 2012 UXTC 14 tuần

7 3 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 43 5005 Sa TC + BQ

8 5 29 1011 VS II

9 6 36 2011 Đoạn sản/VMC 2 lần

9 7 38 ĐT LNMTC 2BT 7cm

9 8 34 1001 VS II

11 9 50 6006 UBT (P) 6cm

11 10 37 1011 UBT (T) 8cm

THU HÀ 2 + BÍCH.TT

THU HÀ 2 + BÍCH.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

Q.KHOA + HÀ ANH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + HÀ ANH.TT

Q.KHOA + HÀ ANH.TT

MỸ NHI + TR.THẢO + LÂM.TT

TR.THẢO + LÂM.TT

LƢU + THU HÀ 2 + BÍCH.TT

TÚ NGÂN + THÀNH.TT

TÚ NGÂN + THÀNH.TT

TÚ NGÂN + THÀNH.TT

DỰ BỊ

Đ.THẢO + HOÀI THƢ (S)

Đ.THẢO + ĐỖ THỦY.TT (C)

XUÂN CẨM + LỆ THỦY + TRUNG.TT

XUÂN CẨM + LỆ THỦY

XUÂN CẨM + TRUNG.TT

N.DIỆP +  TRƢỜNG.TT + THẢO.TT   

N.DIỆP + TRƢỜNG.TT  

N.DIỆP + THẢO.TT       

BS PHẨU THUẬT

BP NGA.PNT + PHƢỢNG.PNT + VY.CKI

VĨNH THÀNH + HƢNG.PNT+ BÙI PHƢỢNG

BÙI PHƢỢNG + QUỐC DUY 

BÙI PHƢỢNG + QUỐC DUY

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 31/10/2011 đến ngày 06/11/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

KHIẾU THỊ HẠNH

ĐẶNG THỊ CHÍNH

PHẠM THỊ KIM MAI

NGUYỄN THỊ ĐẾN

HUỲNH THỊ KIM MAI

NGUYỄN THỊ KIM HOA

HOÀNG THỊ LỆ HUYỀN

LÊ THỊ XUÂN

ĐỖ THỊ NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ KIM CHUYỂN

NGUYỄN HỒNG NHUNG

TRẦN THỊ MINH CÚC

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM KIM BỀN

QUÁCH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THU LIỄU

NGUYỄN KHÁNH LY

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ TỰU

LÊ THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ THÚY RIÊNG

TỐNG THỊ THỦY

5783

8637

9012

8505

7602

8789

8535

8582

8519

8623

SHC

8499

8456

8494

8740

8472

8463

8796

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8462

8452

9191

8477

PM

Ngày: 31/10/2011 

Ngày: 01/11/2011 

8497

8485



11 11 43 1011 UBT (P) 10cm

11 12 35 2012 UBT (T) 6 cm

13 24 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2003 UXTC 12tuần

7 2 40 3013 NXTC 12 tuần + UBT 2 bên

7 3 31 1002 UBT (P) 6cm

8 4 56 5005 UBT (T) 5 cm

8 5 32 1001 UBT 2bên  5cm

8 6 30 1001 UBT (P) 6cm

9 7 38 1010 LNMTC 2BT 7cm

9 8 25 0000 VS I + LNMTCBT (T) 3cm

9 9 22 ĐT UBT (T) 7 cm

11 10 31 1011 VS 2 + UBT (P) 4cm/VMC

11 11 29 0000 VS I

11 12 22 0000 UBT (T) 8cm

13 28 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 3013 UXTC 14 tuần

7 2 31 0000 NXTC 8 cm+ VS I

7 3 30 0000 LNMTCBT (T) 7cm + LNMcơ TC

8 4 47 1041 CIN 3

8 5 31 1011 UBT (T) 5 cm/VMC

8 6 27 0000 VS I

9 7 29 0000 VS I

9 8 23 1021 UBT (P) 5cm

11 9 35 1001 UBT (T) 5cm

11 10 31 2002 UBT (P) 6cm

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

HUỲNH HẢI + HÙNG.TT  

HUỲNH HẢI + HÙNG.TT      

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + NAI NHẬT.TT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + NAI NHẬT.TT   

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + NAI NHẬT.TT

TR.HẠNH + HỒ HOA + YÊN

HỒ HOA + YÊN   

HỒ HOA + YÊN

TR.HẠNH + NHIỆM.TT

TR.HẠNH + NHIỆM.TT       

TR.HẠNH + NHIỆM.TT                     

DỰ BỊ    

THĂNG.BM + AN + (S)

THĂNG.BM + ĐỨC.TT(C)   

HƢNG.PNT + H.THẮM + QUÝ THI.TT

H.THẮM + QUÝ THI.TT

H.THẮM + QUÝ THI.TT

BẢO ANH + QUYÊN.TT

BẢO ANH + QUYÊN.TT

BẢO ANH + QUYÊN.TT

DỰ BỊ

HIẾN MINH + KIỀU LOAN (S)

HIẾN MINH + YẾN.TT(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THY.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THY.TT

THU NGUYỆT + THY.TT

KIM CHI + KIM ANH.TT

KIM CHI + KIM ANH.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC, Chẩn đoán,  Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD, Nếu KĐ Cắt TC + Bóc UBT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGA

CAO THỊ MÍ

PHAN THỊ GẤM

PHAN THỊ HẰNG

VÕ HOÀNG TRÚC LINH

BÙI THỊ TUYẾT LAN

PHAN THỊ DUYÊN

KA HẸO

ĐOÀN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

TRẦN THỊ TỐ HUYÊN

TRẦN THỊ CẨM NHÈ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DÀNH

PHẠM THỊ NGUYỆT THU

LÊ THỊ MỸ NHÂN

ĐẶNG THỊ TUYẾT PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ MỸ HƢNG

DƢƠNG THỊ KHÁNH HÒA

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ TRẮNG

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN NHƢ NGỌC

PHẠM THỊ NGỌC ÁNH

VÕ THỊ THẮM

TRẦN CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO

8597

8625

8636

8624

9003

8553

8640

8961

8629

8596

8570

8518

8554

8569

8917

8547

8541

8644

8545

8584

8512

9010

8806

8593

8534

8510

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/11/2011 

Ngày: 03/11/2011 



11 11 26 0000 UBT (P) 6cm

11 12 22 ĐT UBT 2bên  7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 ĐT UXTC 10 tuần + CTC dài

7 2 44 2002 TSĐGĐHNMTC

8 3 48 2022 UXTC 12 tuần

8 4 41 0000 NXTC 12 tuần + VS I

8 5 24 0010 VS II/ ĐT Nội TNTC (P)

9 6 41 3003 UBT (T) 6 cm

9 7 28 0000 UBT (P) 7cm

9 8 22 0000 UBT (T) 5 cm

11 9 39 2002 UBT 2bên  8cm

11 10 36 2012 UBT (T) 9 cm/ VMC TNTC

11 11 26 1001 UBT (T) 7 cm/ Hậu sản

11 12 23 0010 UBT (T) 7cm

13 26 2002 UBT (T) 6 cm

14 18 ĐT UBT (T) 8 cm

H.TRUNG + HÒA.TT

H.TRUNG + HÒA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + ĐÀO THỦY.TT

H.HIỆP + HẰNG.TT

H.HIỆP + HẰNG.TT

H.HIỆP + HẰNG.TT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

LÊ DIỆP + ĐIỀN (S)

LÊ DIỆP + NGA.TT(C)

THỐNG + M TUYẾT + H.HOA.BM

THỐNG + M TUYẾT + H.HOA.BM

HƢNG.PNT + N.ĐIỆP2 + ĐÀO THỦY.TT

HƢNG.PNT + N.ĐIỆP2 + ĐÀO THỦY.TT

H. PHƢƠNG + NAM.TT

H. PHƢƠNG + NAM.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 27 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ SƢƠNG

LƢƠNG THỊ TUYẾT VÂN

HỒ THỊ VIỆT TRINH

NGUYỄN THỊ HẠNH

CHÂU KIM THANH

TRẦN THỊ HUỆ THƢ

NGUYỄN THỊ THANH

LÊ THỊ THANH

TRẦN LÊ THỊ MỸ THẢO

BN TNTC

TRẦN THỊ HUỆ

ĐỖ NGỌC THU

TRẦN THỊ NGỌC HÀ

TÔ THỊ CÔNG NHAN

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGÔ THỊ TÂM

BN TNTC

8540

8645

8651

8654

8698

8681

8650

8666

8669

8639

9276

8683

9225

8622

8603

8638

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/11/2011 


